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KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển tham dự  

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2024-2025 
 

Thực hiện Công văn số 2024/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi năm 

học 2024-2025; Công văn số 2358/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành cấu trúc đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 

2024-2025; Công văn số 2841/SGDĐT-GDTrH ngày 18/11/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung tổ chức thi chọn học sinh giỏi 

năm học 2024-2025; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện triển khai kế hoạch tổ chức dạy bồi 

dưỡng đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2024-

2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh 

giỏi trong tham gia thi cử; phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của các em. 

- Động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy 

giỏi, học giỏi; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, 

chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. 

- Chuẩn bị cho học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của huyện dự thi cấp 

tỉnh đạt hiệu quả và gặt hái nhiều thành tích cao hơn. 

2. Yêu cầu 

- Học sinh tham gia bồi dưỡng phải thực hiện nghiêm túc theo thời khóa biểu, 

phân công của giáo viên giảng dạy và đúng kế hoạch đã đề ra. 

- Giáo viên được phân công lên lớp phải có kế hoạch giảng dạy, bài soạn; phải 

nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo. 

- Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã được xây dựng và tham gia 

Kỳ thi đảm bảo theo quy định. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thành lập đội tuyển học sinh giỏi 

Để chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2024-2025, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 như sau: 



- Đối với các môn/phân môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Tin học, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. 

- Tổ chức dạy tập trung cho học sinh theo môn/phân môn tại phòng học; mỗi 

môn/phân môn được phân thành một lớp học. 

- Ngoài ra, các đơn vị chủ động phân công giáo viên của đơn vị có học sinh 

tham gia học bồi dưỡng thêm cho các em học sinh của đơn vị mình. 

2. Số lượng học sinh tham gia bồi dưỡng 

Căn cứ số lượng theo quy định tại Công văn số 2841/SGDĐT-GDTrH ngày 

18/11/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung 

tổ chức thi chọn học sinh giỏi năm học 2024-2025. 

Số học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tham gia bồi dưỡng: 209 học 

sinh. 

(Có danh sách học sinh cụ thể kèm theo) 

3. Nội dung giảng dạy 

Giáo viên giảng dạy phân công nội dung bồi dưỡng cho học sinh đảm bảo cấu 

trúc theo quy định tại Công văn số 2358/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2024 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành cấu trúc đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm 

học 2024-2025. 

4. Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

lớp 9 

4.1. Tổ chức họp, phân công giáo viên, ổn định lớp học và chuẩn bị tài liệu cho 

học sinh 

- Thời gian: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 31/12/2024 

- Địa điểm: Phòng GDĐT huyện; các phòng học của trường THCS Thị 

trấn Châu Ổ. 

4.2. Tổ chức dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi 

* Đợt 1: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 24/01/2025 (4 tuần) 

* Đợt 2: Từ ngày từ ngày 10/02/2025 đến ngày 19/3/2025 (6 tuần) 

* Địa điểm: Tại các phòng học của trường THCS Thị trấn Châu Ổ. 

* Nội dung: Tổ chức giảng dạy; ôn tập, củng cố kiến thức và hướng dẫn 

giải đề thi cho học sinh chuẩn bị tham gia cấp tỉnh. 

(Có ban hành các văn bản cụ thể sẽ thông báo sau) 

5. Kinh phí thực hiện  

Thực hiện chi trả các chế độ cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia công tác 

dạy và học bồi dưỡng học sinh giỏi, dẫn học sinh tham gia Kỳ thi cấp tỉnh theo đúng 

quy định hiện hành. 

 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác dạy và 

học bồi dưỡng của giáo viên và học sinh. 

- Phân công lãnh đạo, chuyên viên quản lý và theo dõi công tác giảng dạy của 

giáo viên và học tập của học sinh. 

- Dự toán kinh phí tổ chức dạy bồi dưỡng và đưa học sinh tham gia cấp tỉnh. 

2. Đối với các trường học thuộc huyện 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng cho học 

sinh giỏi. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh để gia đình học 

sinh yên tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học bồi dưỡng. 

- Đối với các trường học có học sinh tham gia bồi dưỡng chủ động phân công 

giáo viên bồi dưỡng thêm cho các em tại trường. 

3. Đối với trường THCS TT Châu Ổ 

- Bố trí phòng học, các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác dạy 

học bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tham gia dạy và học tại đơn 

vị đạt hiệu quả. 

4. Đối với giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 

Thực hiện đảm bảo công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch đề ra. 

Biên soạn khung chương trình giảng dạy và nội dung để tổ chức dạy học. Nghiêm túc 

thực hiện theo thời khóa biểu đã phân công. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2024-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu 

có vướng mắc thì phản ánh, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua đồng chí 

Nguyễn Quang Viên - Chuyên viên) để hướng dẫn và kịp thời thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:   TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện (báo cáo); 

- Các trường TH&THCS;  

- Các trường THCS; 

- Trường THCS&THPT Vạn Tường; 

- Lãnh đạo PGDĐT; 

- Lưu: VT, CM(nqv). 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hùng Cường 



   

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG CHỌN HỌC SINH GIỎI 

 LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Môn học: Ngữ văn 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày     /12/2024 của Phòng GDĐT) 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh 

Giới 

tính Tên trường học Ghi chú 

1 
Võ Thị Hoài Anh 05/11/2010 Nữ 

THCS&THPT Vạn 

Tường 
  

2 Phạm Thị Linh Chi 24/07/2010 Nữ THCS xã Bình Trung   

3 Tô Ngọc Trâm 13/06/2010 Nữ THCS xã Bình Trung   

4 Trần Thị Bảo  Châu 01/06/2010 Nữ  THCS xã Bình Thuận   

5 Huỳnh Đặng Gia Hân 20/02/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh   

6 Hồ Thị Ngọc 17/03/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh   

7 Nguyễn Tú  Uyên 30/03/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh   

8 Trần Thị Mỹ  Duyên 13/8/2008 Nữ THCS xã Bình Minh   

9 Huỳnh Thị My 08/03/2010 Nữ THCS xã Bình Minh   

10 Nguyễn Hạ Chiều 05/10/2010 Nữ THCS xã Bình Hiệp   

11  Bùi Thị Ngân Chung 06/04/2010 Nữ THCS xã Bình Hải   

12 Nguyễn Thị Trà My 17/11/2010 Nữ THCS xã Bình Hải   

13 Bùi Ngọc Kỳ Phương 14/02/2010 Nữ THCS xã Bình Hải   

14 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên 18/04/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   

15 Nguyễn Huỳnh Yến  Nhi 28/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   

16 Nguyễn Thị Mỹ  Thùy 04/06/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   

17 Trần Phạm Thị Thúy  Vân 18/12/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   

18 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/09/2010 Nữ THCS xã Bình Đông   

19 Lê Thị Thu  Kiều 26/10/2010 Nữ THCS xã Bình Đông   

20 Nguyễn Thị Mỹ Châu 09/7/2010 Nữ THCS Thị trấn Châu Ổ   

21 Trịnh Thị Thu Hiền 06/8/2010 Nữ THCS Thị trấn Châu Ổ   

22 Võ Tường Vy 09/10/2010 Nữ THCS Thị trấn Châu Ổ   

23 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 08/05/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

24 Huỳnh Bảo Ngọc 01/06/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

25 Đinh Quỳnh Như 27/10/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

26 Đinh Phạm Thùy Trang 01/05/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

27 
Tô Khánh Ly 20/4/2010 Nữ 

TH&THCS xã Bình 

Phước 
  

28 
Nguyễn Thị Thu  Trang 04/02/2010 Nữ 

TH&THCS xã Bình 

Hòa 
  

 

Danh sách này có 28 học sinh./. 

    



DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Môn học: Toán 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày      /12/2024 của Phòng GDĐT) 

 

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Tên trường học 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Thành Nhân 06/09/2010 Nam 

THCS&THPT Vạn 

Tường 
  

2 Phạm Trà Giang 05/07/2010 Nữ THCS xã Bình Trung   

3 Hà Trọng  Nhân 01/01/2010 Nam THCS xã Bình Trung   

4 Phan Thanh Hùng 30/01/2010 Nam THCS xã Bình Thuận   

5 Trần Văn  Phú 03/01/2010 Nam THCS xã Bình Thuận   

6 Nguyễn Thanh  Trúc 15/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận   

7 Phạm Quang  Hảo 14/01/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ   

8 Lê Ngô Thanh  Tiến 14/11/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ   

9 Đỗ Phạm Ngọc Kha 10/12/2010 Nam THCS xã Bình Minh   

10 Phạm Như Nhựt 04/04/2010 Nam THCS xã Bình Minh   

11 Võ Thị Hồng Ni 14/05/2010 Nữ THCS xã Bình Minh   

12 Hồ Hoàng  Tín 10/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương   

13 Hà Văn  Trọng 02/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương   

14 Trịnh Nguyễn Kim  Dung 11/02/2010 Nữ THCS xã Bình Châu   

15 Nguyễn Thanh        Dũng 22/08/2010 Nam THCS xã Bình Châu   

16 Đỗ Thị Vi  Na 19/06/2010 Nữ THCS xã Bình Châu   

17 Võ Đại Vĩ 20/01/2010 Nam THCS xã Bình Châu   

18 Bùi Phương Anh 22/10/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh   

19 Phạm Ngọc Hoàng Bách 05/09/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   

20 Nguyễn Phi Hùng 01/09/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   

21 Phạm Chánh Nguyên 26/8/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   

22 Nguyễn Trung Nhật 24/12/2010 Nam THCS xã  Bình Nguyên   

23 Phạm Ngọc Quốc Bảo 16/05/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

24 Nguyễn Tuấn Đạt 08/04/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

25 Phan Văn Hoàng 16/11/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

26 Đỗ Thanh Hùng 10/09/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

27 Phạm Nguyên Kha 09/01/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

28 Lê Sỹ Nguyên 10/11/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

29 Lê Lý Thị Thủy 23/01/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

30 Võ Thanh Kiên 21/01/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

 

Danh sách này có 30 học sinh./. 

    



DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Môn học: Tiếng Anh 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày       /12/2024 của Phòng GDĐT) 

       

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh 

Giới 

tính Tên trường học 

Ghi 

chú 

1 Đào Thị Phương  Thảo 01/07/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Hòa   

2 Đặng Hữu Chức 11/03/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

3 Trần Thị Phương Diễm 16/04/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

4 Lê Xuân Diệp 08/12/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

5 Võ Trần Nhã Khuyên 01/01/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

6 Nguyễn Hoàng Trúc Lâm 05/05/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

7 Lê Nguyễn Thùy Nhi 17/06/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

8 Đặng Nguyễn Tố Như 25/12/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

9 Võ Ngọc Linh Sa 20/09/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

10 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/08/2010 Nữ  THCS xã  Bình Nguyên   

11 Phạm Bảo Trâm 24/06/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh   

12 Nguyễn Trần Tuệ Nhi 09/09/2010 Nữ THCS xã Bình Châu   

13 Võ Thi Như Quý 06/02/2010 Nữ THCS xã Bình Châu   

14 Nguyễn Bảo  Nhi 10/08/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   

15 Võ Nguyễn Gia  Phúc 31/08/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   

16 Nguyễn Văn Trường  Vũ 25/04/2010 Nam THCS xã Bình Dương   

17 Bùi Nguyễn Thảo My 09/07/2010 Nữ THCS xã Bình Hải   

18 Đoàn Lê Minh  Thư 09/11/2010 Nữ THCS xã Bình Hiệp   

19 Nguyễn Thị Hải  Yến 04/08/2010 Nữ THCS xã Bình Thanh   

20 Lê  Nguyễn 06/07/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh   

21 Lê Thành  Đạt 14/4/2010 Nam THCS xã Bình Thuận   

22 Nguyễn Quỳnh  Như 02/10/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận   

23 Nguyễn Sông Trà 01/01/2010 Nữ THCS xã Bình Trị   

24 Ngô Thị Bảo Hân 09/12/2010 Nữ THCS xã Bình Trung   

25 Mai Thúy Hiền 02/10/2010 Nữ THCS xã Bình Trung   

26 
Nguyễn Phạm Gia Hân 27/03/2010 Nữ 

THCS&THPT Vạn 

Tường 
  

27 
Võ Kim Phú Ngân 29/09/2010 Nữ 

THCS&THPT Vạn 

Tường 
  

 
Danh sách này có 27 học sinh./. 

   

  

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Môn học: Tin học 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày       /12/2024 của Phòng GDĐT) 

       

TT Họ và tên Ngày sinh  
Giới 

tính 
Tên trường 

Ghi 

chú 

1 Phạm Hà Thắng 04/05/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   

2 Phạm Thị Minh Thơ 15/05/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   

3 Nguyễn Trần Thảo Vy 10/04/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   

4 Trương Công  Vinh 24/04/2010 Nam TH&THCS xã Bình Hòa   

5 Đoàn Nguyễn Bích  Huyền 20/08/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Khương   

6 Tiêu Nguyễn Anh Hào 14/10/2010 Nam TH&THCS xã Bình Phước   

7 Lê Thị Mỹ Huyền 01/01/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

8 Phan Vũ Quỳnh  Nga 21/12/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   

9 Phạm Huỳnh Nhẫn 14/07/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

10 Đào Bá Duy Tung 16/09/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

11 Võ Hùng Vỹ 22/01/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   

12 Tạ Đình Lân 12/04/2010 Nam THCS Thị trấn Châu Ổ   

13 Nguyễn Hoàng Lộc 03/06/2008 Nam THCS Thị trấn Châu Ổ   

14 Võ Văn Học 30/03/2010 Nam THCS xã Bình Châu   

15 Nguyễn Châu Khả Ý 27/08/2010 Nữ THCS xã Bình Châu   

16 Ngô Quốc  Huy 02/07/2010 Nam THCS xã Bình Hải   

17 Trần Trung Đạt 30/01/2010 Nam THCS xã Bình Hiệp   

18 Nguyễn Hoàng Hải 15/08/2010 Nam THCS xã Bình Hiệp   

19 Phạm Như Nhựt 04/04/2010 Nam THCS xã Bình Minh   

20 Thới Văn Phát 01/06/2010 Nam THCS xã Bình Minh   

21 Nguyễn Thị Kiều Thịnh 03/03/2010 Nữ THCS xã Bình Minh   

22 Võ Phú  Toàn 11/07/2010 Nam THCS xã Bình Minh   

23 Huỳnh Thị  Vy 05/03/2010 Nữ THCS xã Bình Minh   

24 Nguyễn Tài Đức 20/08/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh   

25 Đỗ Bùi Thuỳ  Trâm 14/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh   

26 Nguyễn Quỳnh Như 10/02/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận   

27 Đặng Văn  Chương 12/04/2010 Nam THCS xã Bình Trị   

28 Huỳnh Hồ Công Dương 12/01/2010 Nam THCS&THPT Vạn Tường   

29 Võ Nguyễn Gia Thiệu 20/06/2010 Nam THCS&THPT Vạn Tường   
Danh sách này có 29 học sinh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Phân môn: Vật lý 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày     /12/2024 của Phòng GDĐT) 

       

TT Họ và tên Ngày sinh  
Giới 

tính 
Tên trường 

Ghi 

chú 

 1 Tô Khánh Ly 20/04/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Phước   
 

2 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 01/11/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Phước   
 

3 Hà Ngọc Bảo 12/03/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   
 

4 Trương Thị Lê Nhi 02/06/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

5 Bùi Hoàng Phúc 13/11/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   
 

6 Trần Trọng Việt Rin 01/10/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   
 

7 Huỳnh Tấn Kiên 28/10/2010 Nam THCS xã Bình Đông   
 

8 Tạ Duy  Bình 02/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương   
 

9 Nguyễn Trần Thế  Hiếu 02/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương   
 

10 Ngô Thị Quỳnh  Như 20/06/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

11 Đặng Hoàng  Phú 18/06/2010 Nam THCS xã Bình Dương   
 

12 Huỳnh Thị Anh  Thư 27/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

13 Nguyễn Duy  Hữu 20/06/2010 Nam THCS xã Bình Nguyên   
 

14 Nguyễn Tài  Nhân 06/09/2010 Nam THCS xã Bình Nguyên   
 

15 Nguyễn Thị Thanh  Thanh 24/11/2010 Nữ  THCS xã Bình Nguyên   
 

16 Nguyễn Minh  Nhật 23/11/2010 Nam THCS xã Bình Thanh   
 

17 Cao Duy  Tiến 02/01/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh   
 

18 Nguyễn Vũ Nguyên 26/08/2010 Nam THCS xã Bình Thuận   
 

19 Trần Văn Phú 03/01/2010 Nam THCS xã Bình Thuận   
 

20 Phạm Thị Bích Thúy 13/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận   
 

Danh sách này có 20 học sinh./. 

 



 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Phân môn: Hóa học 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày      /12/2024 của Phòng GDĐT) 

       

TT Họ và tên Ngày sinh  
Giới 

tính 
Tên trường 

Ghi 

chú 

 1 Đỗ Tấn Dũng 14/05/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   
 

2 Phạm Gia Khiêm 03/07/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   
 

3 Võ Thành Dương 29/07/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   
 

4 Nguyễn Minh Hằng 10/03/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh   
 

5 Nguyễn Hữu Ngọc 18/05/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   
 

6 Lê Quang Hào 06/05/2010 Nam THCS xã Bình Đông   
 

7 Lý Thị Phương Kiều 18/02/2010 Nữ THCS xã Bình Đông   
 

8 Huỳnh Thị Kim  Dung 14/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

9 Huỳnh Huy  Hiệu 11/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương   
 

10 Phạm Hoàng Kim  Chung 17/04/2010 Nữ THCS xã Bình Hải   
 

11 Nguyễn Thanh Hy 01/02/2010 Nữ THCS xã Bình Hải   
 

12 Nguyễn Thu Hà 03/01/2010   Nữ THCS xã Bình Minh   
 

13 Lê Tấn Đạt 28/02/2010 Nam THCS xã Bình Thạnh   
 

14 Võ Anh  Khoa 26/08/20210 Nam THCS xã Bình Thạnh   
 

15 Nguyễn Tấn Dũng 23/05/2010 Nam THCS xã Bình Thuận   
 

16 Nguyễn Thị Khánh Hồng 07/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận   
 

17 Huỳnh Thị Linh Chi 22/05/2010 Nữ THCS xã Bình Trung   
 

18 Hồ Huỳnh Yến Nhi 04/08/2010 Nữ THCS xã Bình Trung   
 

19 Nguyễn Khánh Trình 08/03/2010 Nam THCS xã Bình Trung   
 

Danh sách này có 19 học sinh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Phân môn: Sinh học 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày      /12/2024 của Phòng GDĐT) 

       

TT Họ và tên Ngày sinh  
Giới 

tính 
Tên trường 

Ghi 

chú 

 1 Nguyễn Thị Kim Hoàng 23/08/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   
 

2 Nguyễn Phú Tổng 20/09/2010 Nam TH&THCS xã Bình Chương   
 

3 Bùi Hữu Nghị 22/01/2010 Nam TH&THCS xã Bình Tân Phú   
 

4 Phạm Lữ Thanh Hiếu 08/04/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

5 Bùi Phạm Quang Linh 09/05/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   
 

6 Lê Tấn Chương 15/10/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   
 

7 Nguyễn Ngọc Diễm Kiều 11/02/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh   
 

8 Nguyễn Thế Toàn 20/07/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   
 

9 Nguyễn Hoàng Anh Tú 25/05/2010 Nam THCS xã Bình Chánh   
 

10 Trần Thị Tuyết Nhi 14/12/2010 Nữ THCS xã Bình Đông   
 

11 Võ Lê An Nguyên 12/03/2010 Nữ THCS xã Bình Long   
 

12 Nguyễn Tài  Phong 09/08/2010 
 

Nam 
THCS xã Bình Minh   

 

13 Đặng Thị Minh Hậu 12/12/2010 Nữ THCS xã Bình Mỹ   
 

14 Lê Đinh Nhật Quyền 02/02/2010 Nam THCS xã Bình Mỹ   
 

15 Nguyễn Duy   Nam 15/03/2010 Nam THCS xã Bình Nguyên   
 

16 Nguyễn Ngọc  Phương 10/02/2010 Nam THCS xã Bình Nguyên   
 

17 Trần Huỳnh Phương Thanh 13/10/2010 Nữ  THCS xã Bình Nguyên   
 

18 Nguyễn Huỳnh Bảo Thy 11/05/2010 Nữ  THCS xã Bình Nguyên   
 

Danh sách này có 18 học sinh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Phân môn: Lịch sử 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày      /12/2024 của Phòng GDĐT) 

       

TT Họ và tên Ngày sinh  
Giới 

tính 
Tên trường 

Ghi 

chú 

 1 Lê Thị Thu Hằng 05/03/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   
 

2 Trần Anh Khoa 20/10/2010 Nam TH&THCS xã Bình Chương   
 

3 Trần Duy Khoa 20/10/2010 Nam TH&THCS xã Bình Chương   
 

4 Đỗ Thị Kim Vy 08/05/10 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   
 

5 Lê Trúc Vy 23/04/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   
 

6 Lý Nguyễn Thảo Vy 31/01/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Chương   
 

7 Phạm Thanh  Trúc 17/09/2010 Nữ TH&THCS xã Bình Phước   
 

8 Phạm Quỳnh  Anh 02/11/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

9 Bùi Phan Ly Na 14/07/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

10 Trần Yên Nhiên 18/06/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

11 Nguyễn Thùy Trâm 05/09/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

12 Bùi Thị Kim Huệ 01/09/2010 Nữ THCS xã Bình Châu   
 

13 Phạm Nguyễn Khánh  Huyền 20/07/2010 Nữ THCS xã Bình Châu   
 

14 Thòng Mỹ Linh 13/07/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

15 Bành Phát  Đạt 01/09/2010 
 

Nam 
THCS xã Bình Minh   

 

16 Ung Văn  Thư 26/08/2010   Nữ  THCS xã Bình Minh   
 

17 Đỗ Xuân Vũ 01/04/2010 
 

Nam 
THCS xã Bình Minh   

 

18 Hà Thị Tường  Vy 26/07/2010 Nữ THCS xã Bình Minh   
 

19 Lê Đỗ Hoài Ny 15/04/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh   
 

Danh sách này có 19 học sinh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 

Phân môn: Địa lý 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT ngày      /12/2024 của Phòng GDĐT) 

       

TT Họ và tên Ngày sinh  
Giới 

tính 
Tên trường 

Ghi 

chú 

 1 Huỳnh Vân  Khánh 31/08/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

2 Phạm Tài  Nhân 13/02/2010 Nam THCS Nguyễn Tự Tân   
 

3 Lê Thị Ngọc  Thùy 26/01/2010 Nữ THCS Nguyễn Tự Tân   
 

4 Nguyễn Thị Diệu  Hân 12/07/2010 Nữ THCS xã Bình Chánh   
 

5 Hồ Thị Như Quỳnh 11/02/2010 Nữ THCS xã Bình Đông   
 

6 Huỳnh Lê Bảo Chi 26/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

7 Phan Thu  Ngân 31/03/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

8 Lê Thị Khánh  Ngọc 14/05/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

9 Lý Phạm Yến  Nhi 23/09/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

10 Nguyễn Trần Minh  Quân 21/01/2010 Nam THCS xã Bình Dương   
 

11 Huỳnh Thị Trúc  Quỳnh 11/01/2010 Nữ THCS xã Bình Dương   
 

12 Nguyễn Như  Ngọc 15/05/2010 Nữ THCS xã Bình Hiệp   
 

13 Võ Xuân Bắc 16/01/2010 Nam THCS xã Bình Thanh   
 

14 Trương Lê Hoàng 18/07/2010 Nam THCS xã Bình Thanh   
 

15 Nguyễn Võ Hoàng Nam 25/11/2010 Nam THCS xã Bình Thanh   
 

16 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14/03/2010 Nữ THCS xã Bình Thanh   
 

17 Nguyễn Lê Thục  Trinh 07/01/2010 Nữ THCS xã Bình Thạnh   
 

18 Hồ Thị Thu Hằng 12/02/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận   
 

19 Phan Thị Minh Thoa 12/10/2010 Nữ THCS xã Bình Thuận   
 

Danh sách này có 19 học sinh./. 

 


		ĐINH HÙNG CƯỜNG
	2024-12-23T07:16:21+0700
	Signer's office
	ĐINH HÙNG CƯỜNG
	Signing document


		2024-12-23T08:39:57+0700


		2024-12-23T08:39:57+0700


		2024-12-23T08:40:33+0700


		2024-12-23T08:40:33+0700


		2024-12-23T08:40:33+0700


		2024-12-23T08:41:47+0700


		2024-12-23T08:41:47+0700


		2024-12-23T08:41:47+0700


		2024-12-23T08:42:36+0700


		2024-12-23T08:42:36+0700


		2024-12-23T08:42:36+0700


		2024-12-23T08:43:19+0700


		2024-12-23T08:43:19+0700


		2024-12-23T08:43:19+0700


		2024-12-23T08:44:15+0700


		2024-12-23T08:44:15+0700


		2024-12-23T08:44:15+0700


		2024-12-23T08:45:15+0700


		2024-12-23T08:45:15+0700


		2024-12-23T08:45:15+0700


		2024-12-23T08:46:11+0700


		2024-12-23T08:46:11+0700


		2024-12-23T08:46:11+0700


		2024-12-23T08:47:10+0700


		2024-12-23T08:47:10+0700


		2024-12-23T08:47:10+0700


		2024-12-23T08:48:12+0700


		2024-12-23T08:48:12+0700


		2024-12-23T08:48:12+0700




